
Ngày thi 07 tháng 02 năm 2018 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường AMC Kí nộp Ghi chú

1 050201 Ngô Thái Sơn 15/11/2004 8A4 THCS Ngô Sĩ Liên 10

2 050202 Đỗ Trường Thành 30/10/2004 8A5 THCS Thành Công 10

3 050203 Đoàn Quốc Thịnh 10/01/2004 8A3 THCS Phương Mai 10

4 050204 Lê Anh Tiến 17/07/2004 8B THCS Đồng Giao 10

5 050205 Chu Hữu Đăng Trường 14/12/2004 8H THCS Trưng Vương 10

6 050206 Hoàng Xuân Tùng 07/01/2004 8A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

7 050207 Trần Hoàng Vũ 07/02/2004 8A3 PT Đoàn Thị Điểm Ecopark 10

8 050208 Nguyễn Hoàng Yến 11/08/2006 8A01 THCS&THPT Lương Thế Vinh 10

9 050209 Nguyễn Hoàng An 16/10/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

10 050210 Nguyễn Hoàng An 19/07/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

11 050211 Nguyễn Hoàng An 19/07/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

12 050212 Đinh Hà Anh 30/10/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

13 050213 Nguyễn Nam Anh 12/07/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

14 050214 Nguyễn Phương Anh 03/07/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

15 050215 Ngô Lê Bách 18/04/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

16 050216 Nguyễn Hữu Chí Bách 09/01/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

17 050217 Hoàng Cao Bảo 20/09/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

18 050218 Phạm Cà Đạt 14/09/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

19 050219 Phạm Cả Đạt 14/09/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

20 050220 Vũ Trọng Đức 27/06/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

21 050221 Lã Triều Dương 06/03/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

22 050222 Nguyễn Hoàng Dương 15/03/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

23 050223 Vũ Đức Duy 21/01/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

24 050224 Bùi Hương Giang 23/01/2003 9I THCS Lê Quý Đôn 10

25 050225 Hà Thu Giang 18/06/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

26 050226 Chử Minh Hà 17/11/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

27 050227 Mai Tuấn Hùng 19/01/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

28 050228 Nguyễn Xuân Huy 23/09/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

29 050229 Trần Quang Huy 26/02/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

30 050230 Nguyễn Quang Khiêm 24/07/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10
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